
I. Công khai Thống kê về tài chính 

1. Học phí năm học 2020-2021 (Đơn vị tính: triệu đồng) 

TT Nội dung Học phí 

01 SV/năm 

Dự kiến học phí/1SV của một khóa 

học 

I Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 

2020-2021 

  

1 Tiến sỹ KH Tự nhiên 29,250 88,000 

KH Xã hội 24,500 74,000 

2 Thạc sỹ KH Tự nhiên 17,550 35,100 

KH Xã hội 14,700 29,400 

3 Đại học KH Tự nhiên 12,000 48,000 

KH Xã hội 10,500 42,000 

4 Phổ thông trung học 2,430 7,290 

II Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2020-

2021 

  

1 Tiến sỹ   

2 Thạc sỹ   

3 Đại học: KH Tự nhiên   

KH Xã hội   

4 Dự bị Đại học, cử tuyển   

5 Trung học phổ thông   

III Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2020-

2021 

  

1 Đại học: KH Tự nhiên   

KH Xã hội 28,800 46,000 

2. Công khai thống kê thu chi (Đơn vị tính: tỷ đồng) 

 Nội dung Số tiền 

1 Tổng thu năm 2020 99,315 

2 Tổng chi năm 2020 81,830 



 


